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[bookmark: _Toc112144083]I. Tên nhóm/cá nhân dự thi
· Họ và tên (trưởng nhóm dự án): 	Ngô Gia Huy	
· Số điện thoại:	0388599339
· Địa chỉ Email:	
· Danh sách thành viên trong nhóm
	Họ và tên
	Năm thứ
	Chuyên ngành
	Kinh nghiệm, sở trường cho dự án

	Nguyễn Minh Nhật
	Năm 2
	Lập trình máy
	Lập trình phần mềm

	Ngô Gia Huy
	Năm 2
	Lập trình máy
	Lập trình phần mềm

	Dương Vĩnh Phúc Đại
	Năm 2
	Lập trình máy
	Lập trình phần mềm

	Dương Vĩnh Phúc Đức
	Năm 2
	Lập trình máy
	Lập trình phần mềm



· Giảng viên hướng dẫn : Trần Giang Nam                      
· Số điện thoại : 0903371549
Email: trangiangnam@lttcc.edu.vn
[bookmark: _Toc112144084]II. Tóm tắt dự án
[bookmark: _Toc112144085]1.  Ý tưởng chính của dự án:
	- Thiết kế và chế tạo một bộ thiết bị ghi chỉ số nước tự động dùng camera kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích hình ảnh đọc chỉ số đồng hồ, đồng thời giúp phát hiện và ngăn chặn rò rỉ nước, giảm rủi ro về con người và tài sản. 
Bộ thiết đọc chỉ số đồng hồ nước tự động và giám sát rò rỉ có các chức năng chính là :
	- Đọc chỉ số đồng hồ nước tự động, tức thời với độ chính xác cao.
- Giảm bớt nhân lực, rủi ro sai số và thất thoát dữ liệu trong quá trình ghi, tính toán và đưa dữ liệu vào hệ thống.
- Phát hiện sự cố rò rỉ nước kịp thời (thất thoát nước là vấn đề cấp bách hiện nay).
- Theo dõi, giám sát lưu lượng nước tiêu thụ từ các công tơ nước qua ứng dụng.
Với khả năng tự động hoá của bộ thiết bị trên tạo cho khách hàng sự hứng thú, thuận tiện trong quá trình sử dụng và bảo vệ tài sản của khách hàng. Đồng thời thúc đẩy việc số hoá trong quá trình thực hiện ngôi nhà thông minh.
[bookmark: _Toc112144086]2. Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án: 
Bộ thiết bị đọc chỉ số đồng hồ nước và giám sát rò rỉ nước tự động sẽ chụp chỉ số và số danh bộ đồng hồ nước khi nhận lệnh đọc đồng hồ từ máy chủ, sau đó gửi ảnh về máy chủ thông qua mạng không dây.
Tiếp đến, sử dụng một thuật toán để chuyển đổi hình ảnh đồng hồ đã chụp thành định dạng kỹ thuật số phù hợp để phân tích và xử lý thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) và lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu.
Bộ thiết đọc chỉ số đồng hồ nước và giám sát rò rỉ nước tự động sẽ tính toán khối nước tiêu thụ ở đồng hồ tổng từ các đơn vị cấp nước và đồng hồ con ở các hộ gia đình, doanh nghiệp... Nếu có sự chênh lệch số liệu giữa đồng hồ tổng so với đồng hồ con thì sẽ gửi thông báo cho đơn vị cấp nước "Có khả năng đã xảy ra sự cố rò rỉ trên đường ống nước từ đơn vị cung cấp nước đến người tiêu dùng. Xin hãy kiểm tra ngay!".
Bộ thiết bị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là sản phẩm mới được phát triển trên thị trường, giúp thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng.
Đây là hướng kỹ thuật phát triển mới, có thể mở ra một thị trường sử dụng sản phẩm rất lớn trong tương lai.
[image: D:\DAY HOC\startup kite\anh donghonuoc\z3664166751818_0f721fcca949e0a963a014b3abedf9ef.jpg]Bộ đọc chỉ số đồng hồ nước


[image: D:\DAY HOC\startup kite\anh donghonuoc\z3686289887127_b512885e1491e816fa4bca3feec0d7db.jpg]Bộ đọc chỉ số đồng hồ nước


Hình 1: Mô hình bộ đọc chỉ số đồng hồ nước
[image: ]
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Hình 2: Mô tả quá trình đọc chỉ số đồng hồ nước
[image: ]
Hình 3: App đọc chỉ số đồng hồ nước trên điện thoại
[bookmark: _Toc112144087]3. Mục tiêu của dự án:
	- Tiện lợi hơn trong việc thu thập, giám sát, tính toán và lưu trữ dữ liệu. Nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
	- Tự động hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu đồng hồ. 
	- Giảm thiểu nhân lực và rủi ro sai lệch, thất thoát dữ liệu trong quá trình ghi chỉ số và đưa dữ liệu vào hệ thống.
	- Kiểm soát được lưu lượng cũng như phát hiện các sự cố rò rỉ trên đường ống nước từ Công ty tiện ích (Nhà máy nước) đến các hộ gia đình bằng việc giám sát tự động các chỉ số của đồng hồ tổng và đồng hồ con, từ đó đảm bảo khống chế lượng nước thất thoát, kéo dài tuổi thọ hệ thống thiết bị, … Hiệu quả hơn so với biện pháp thủ công.
	- Có thể theo dõi mức tiêu thụ nước thông qua Internet.
- Hỗ trợ khách hàng thanh toán hoá đơn tiện lợi hơn trên ứng dụng có hỗ trợ thanh toán online.
	- Thiết kế và sản xuất bộ thiết bị giám sát rò rỉ nước và đọc chỉ số đồng hồ nước hỗ trợ cho các nhân viên, các hộ gia đình trong quá trình số hóa ngôi nhà thông minh trong hiện tại và tương lai gần. Đem đến sự tiện lợi cho các nhân viên, các hộ gia đình và kịp thời xử lý sự cố rò rỉ nước. Đem lại lợi nhuận từ những năm đầu hoạt động. 
[bookmark: _Toc112144088]4. Xác định thị trường mục tiêu:
Khách hàng hướng đến là:
 	- Các công ty cấp nước.
- Các chủ nhà trọ.
- Các tòa nhà, chung cư.
[bookmark: _Toc112144089]5. Xác định đối thủ cạnh tranh và điểm khác biệt của dự án: 
· Sản phẩm đồng hồ nước thông minh Woteck do Công Ty Tnhh Thương Mại Tuấn Hưng Phát phân phối.
· Các đồng hồ nước thông minh trên thị trường đa số tập trung vào chức năng như đo lưu lượng nước, giám sát lưu lượng nước từ các có thể quan sát từ xa hoặc truyển tín hiệu qua cổng giao tiếp không dây, ... nhưng với chi phí sản phẩm và đầu tư khá cao, cần tay nghề cao để bảo dưỡng, chi phí bảo hành sản phẩm cần nhiều hơn.
· Cần thợ lắp đặt có chuyên môn cao, kích thước nặng, hoạt động bằng động cơ điện nên khi có sự cố van dễ bị cháy nổ hơn so.
Sản phẩm của nhóm là sản phẩm sáng tạo mới trên thị trường Việt Nam: 
· Sản phẩm công nghệ mới tích hợp nhiều chức năng với mức giá phù hợp.
· Dễ dàng lắp đặt, gọn nhẹ, tiện lợi hơn trong việc giám sát.
· Có thể đưa ra phỏng đoán về sự cố rò rỉ để xử lý kịp thời, hạn chế hư hao tài sản chung và riêng.
· Cho phép người dùng có thể theo dõi các thông tin sử dụng nước, hỗ trợ tính toán, thông báo đến người dùng thông qua ứng dụng trên các thiết bị thông minh.
· Bộ thiết bị giám sát rò rỉ nước và đọc chỉ số đồng hồ nước bao gồm phần cứng và phần mềm mang tính đặc trưng, bảo mật và công nghệ riêng nên khó sao chép.
[bookmark: _Toc112144090]6. Dự báo tài chính:
6.1. Số vốn cần để triển khai dự án:
Hiện nhóm có vốn tự góp được khoảng hơn 24 triệu đồng và được công ty Việt Đan tài trợ hơn 1 tỷ đồng chi phí đầu tư ban đầu để nghiên cứu và chế tạo sản phẩm.
BẢNG 1: BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU NĂM 2023
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6.2. Khả năng sinh lợi: 
Theo kế hoạch hoạt động, bắt đầu từ đầu năm 2023, mỗi tháng nhóm sản xuất và bán được:



BẢNG 2: BẢNG TÍNH TOÁN DOANH THU DỰ KIẾN NĂM 2023
[image: ]
Trong giai đoạn đầu, nhóm thiết kế và sản xuất bộ thiết bị với hình thức làm bằng tay, thủ công, riêng lẻ, thực hiện tạo hình, tạo mẫu đơn nên chi phí cao. Nếu có đủ vốn đầu tư để tiến hành làm khuôn mẫu, sản xuất hàng loạt với số lượng lớn thì chi phí sẽ giảm xuống, lợi nhuận từ đó có thể cao hơn.
Kết quả kinh doanh năm 2023
[image: ]
Kết quả kinh doanh năm 2024-2028
[image: Table

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc112144091]7. Kết luận: 
 	Đây là một dự án đáng đầu tư vốn vì là dự án công nghệ mới, có tương lai, sinh lợi nhuận nhiều, đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng nên lượng khách hàng tiềm năng sẽ rất lớn.
 Hãy cùng tham gia và hỗ trợ vốn cho nhóm chúng tôi để chúng tôi có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển nhiều mẫu sản phẩm thiết bị thông minh mới phục vụ cho cuộc sống của con người.


[bookmark: _Toc112144092]

BẢNG THUYẾT MINH DỰ ÁN
[bookmark: _Toc112144093]1. Giai đoạn dự án 
Dự án đã hình thành, đã có sản phẩm mẫu sử dụng thực tế.
Bộ thiết đọc chỉ số đồng hồ nước, giám sát rò rỉ nước tự động được nhóm thiết kế và chế tạo nhằm thay thế cho nhân viên ghi nước, phát hiện rò rỉ kịp thời. Ứng dụng tốt nhất trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số.
Bộ thiết bị đọc chỉ số nước tự động là sản phẩm mới ở Việt Nam. 
[bookmark: _Toc112144094]2. Mô tả sản phẩm:
Bộ thiết bị đọc chỉ số đồng hồ nước và giám sát rò rỉ nước tự động sẽ chụp chỉ số và số danh bộ đồng hồ nước khi nhận lệnh đọc đồng hồ từ máy chủ, sau đó gửi ảnh về máy chủ thông qua mạng không dây.
Tiếp đến, sử dụng một thuật toán để chuyển đổi hình ảnh đồng hồ đã chụp thành định dạng kỹ thuật số phù hợp để phân tích và xử lý thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) và lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu.
Bộ thiết đọc chỉ số đồng hồ nước và giám sát rò rỉ nước tự động sẽ tính toán khối nước tiêu thụ ở đồng hồ tổng từ các đơn vị cấp nước và đồng hồ con ở các hộ gia đình, doanh nghiệp... Nếu có sự chênh lệch số liệu giữa đồng hồ tổng so với đồng hồ con thì sẽ gửi thông báo cho đơn vị cấp nước "Có khả năng đã xảy ra sự cố rò rỉ trên đường ống nước từ đơn vị cung cấp nước đến người tiêu dùng. Xin hãy kiểm tra ngay!".
Bộ thiết bị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là sản phẩm mới được phát triển trên thị trường, giúp thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng.
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Hình 4: Đồng hồ nước dạng cơ
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Hình 5: Đồng hồ nước dạng điện tử i Meter-N19Bộ đọc chỉ số đồng hồ nước
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Hình 6: Mô hình bộ đọc chỉ số đồng hồ nước
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[bookmark: _GoBack]Hình 7: Sản phẩm bộ đọc chỉ số đồng hồ nước
[image: ]
Hình 8: App đọc chỉ số đồng hồ nước trên điện thoại
* Ưu điểm của sản phẩm:
	- Thay thế con người trong các công việc đọc, ghi chỉ số đồng hồ nước và phát hiện sự cố rò rỉ nước.
	- Tăng độ chính xác, minh bạch trong ghi, thu thập dữ liệu.
	- Giảm bớt thiệt hại về tài sản và sức khỏe con người khi có sự cố rò rỉ nước.
	- Dễ tiếp cận, dễ sử dụng và lắp đặt với hầu hết mọi người.
- Đem đến sự tiện lợi khi có thể đọc số đồng hồ nước từ xa với độ chính xác và hiệu quả cao. Người dùng có thể xem thông tin thông qua một ứng dụng và phân tích các thành phần thuế quan và xác minh hóa đơn tiện ích của mình.
[bookmark: _Toc112144095]3. Thuyết trình về mô hình kinh doanh: 
3.1. Lợi ích của khách hàng khi sử dụng bộ thiết bị trên:
	- Giảm được nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong thời điểm dịch bệnh còn phức tạp cho nhân viên trực tiếp đi đọc, thu tiền nước và các chủ hộ khi phải tiếp xúc với nhân viên.
	- Giảm bớt thiệt hại về sức khỏe và tài sản của con người khi có sự cố rò rỉ.
- Giảm được một số nhân lực thực hiện công việc tương tự. 
	- Tạo sự tiện lợi và an toàn cho khách hàng.
3.2. Khách hàng tiềm năng:
	- Các công ty cấp nước, chủ nhà trọ, các tòa nhà, chung cư
3.3. Tổ chức sản xuất / kinh doanh: 
Sản phẩm là đơn đặt hàng từ công ty Việt Đan. 
Đã có xưởng sản xuất, khi có đơn đặt hàng sẽ có thể sản xuất đáp ứng được số lượng lớn.
3.4. Chuẩn bị nguồn lực:
Hiện tại, nhóm có 4 thành viên là sinh viên Công Nghệ Thông Tin.
Sau khi đã hoàn thiện mẫu thiết bị giám sát rò rỉ nước và đọc chỉ số đồng hồ nước tự động đầu tiên, đưa vào sử dụng thực tế, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mẫu mã và bổ sung thêm chức năng cho bộ thiết bị theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó, bắt đầu phát triển kinh doanh thì sẽ tăng thêm người phụ trách kinh doanh, tiếp thị.
Tiếp theo đó là sẽ phát triển bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đưa ra thêm nhiều mẫu thiết bị giám sát rò rỉ nước và đọc chỉ số đồng hồ nước tự động mới, tiên tiến và tiện lợi hơn.
[bookmark: _Toc112144096]4. Cơ cấu chi phí:
4.1. Chi phí đầu tư ban đầu
Nhóm dự kiến đầu năm 2023, sẽ mở rộng kinh doanh và thành lập hộ kinh doanh với số vốn là 1,023,714,000 đồng.
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4.2. Chi phí đầu tư 1 sản phẩm
Chi phí đầu tư cho 1 sản phẩm nhóm là 619,000 đồng, được trình bày cụ thể như sau:
BẢNG 2: BẢNG ĐẦU TƯ 1 SẢN PHẨM NĂM 2023
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4.3. Chi phí lương nhân viên
- Chi phí lương nhân viên năm 2023
Ban đầu nhóm dự kiến có 5 thành viên với mức lương cụ thể như sau:
BẢNG 3: BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN DỰ KIẾN NĂM 2023
[image: ]
- Chi phí lương nhân viên từ 2023-2027
Từ năm 2023 trở đi nhóm dự kiến sẽ tuyển thêm nhân sự và dự kiến lương được tăng 5% hàng năm
BẢNG 4: BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN DỰ KIẾN TỪ NĂM 2024-2028
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4.4. Kế hoạch khấu hao tài sản
- Kế hoạch khấu hao tài sản năm 2023
Năm 2023 nhóm thực hiện kế hoạch khấu hao theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng với số tiền hàng tháng là 31,282,833 đồng. 
- Kế hoạch khấu hao tài sản năm 2024 – 2028
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Năm 2023 chi nghiên cứu khảo sát là 250,000,000
Từ năm 2024-2028, mỗi năm sẽ chi nghiên cứu khảo sát là 100,000,000 đồng
Từ năm 2024 đến 2028 tiếp tục khấu hao tài sản theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng với số tiền khấu hao hàng năm là 225,394,000 đồng
4.5. Dòng doanh thu
- Dòng doanh thu năm 2023
Nhóm dự kiến bán với đơn giá là 1,500,000 đồng cho 1 sản phẩm và doanh thu tăng dần theo từng tháng hoạt động
BẢNG 11: BẢNG DOANH THU NĂM 2023
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- Dòng doanh thu năm 2024- 2028
- Chi phí nguyên vật liệu tăng 5% mỗi năm, nhưng giá bán sẽ không tăng.
- Sản lượng tháng sau tăng 10% so với tháng trước trong năm 2023.
- Sản lượng năm sau tăng 15% so với năm trước từ năm 2024.


BẢNG 12: BẢNG DOANH THU NĂM 2024-2028
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4.6. Hiệu quả dự án 
- Kết quả kinh doanh năm 2023
BẢNG 10: BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM HỘ KINH DOANH NĂM 2023
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Qua bảng dữ liệu cũng như đồ thị cho thấy, kết quả hoạt động trong ngắn hạn của dự án rất khả thi, dự án bắt đầu sinh lời từ tháng thứ 2 hoạt động và đến cuối năm thì sinh lời được 577,642,661 đồng. 
- Kết quả kinh doanh năm 2024-2028

BẢNG 14: BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024-2028
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Trong giai đoạn đầu, nhóm thiết kế và sản xuất bộ thiết bị với hình thức làm bằng tay, thủ công, riêng lẻ, thực hiện tạo hình, tạo mẫu đơn nên chi phí cao. Nếu có đủ vốn đầu tư để tiến hành làm khuôn mẫu, sản xuất hàng loạt với số lượng lớn thì chi phí sẽ giảm xuống, lợi nhuận từ đó có thể cao hơn.
[bookmark: _Toc112144097]5. Chiến lược phát triển (năng lực cạnh tranh )
- Chiến lược: Đây là 1 sản phẩm mới nên chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh. 
Tuy nhiên, theo thời gian, sau khi công bố dự án, sẽ có những sản phẩm tương tự trở thành đối thủ mạnh đối với dự án của nhóm.
Vì vậy:  
+ Trong giai đoạn đầu, nhóm cần triển khai và hoàn thiện sản phẩm cho hoàn chỉnh theo góp ý của khách hàng.
+ Hoàn thiện sản phẩm và đăng ký bảo hộ bản quyền sáng chế.
+ Từ năm thứ 2 trở đi, nhóm sẽ đẩy mạnh tiếp thị và phát triển sản phẩm thông qua nhiều kênh bán hàng khác nhau.
BẢNG 17: PHÂN TÍCH SWOT
	Điểm mạnh (S)
Có tính năng mới lạ, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Có nhiều sản phẩm, mẫu mã đáp ứng nhu cầu người dùng trong việc bảo vệ tài sản và con người
Giá bán phù hợp.
	Nhìn nhận về cơ hội (O)
Lượng người dùng rất lớn.
Nhu cầu số hóa cuộc sống hiện nay.
Giảm tải công việc cho nhân viên kĩ thuật

	Điểm cần khắc phục (W)
Thiết kế kiểu dáng bắt mắt hơn.
	Thách thức cần vượt qua (T)
Cần phải cải tiến để vượt qua các sản phẩm tương tự.
Dễ sao chép mẫu mã
Chưa có thương hiệu



 

[bookmark: _Toc112144098]KẾT LUẬN
 	Đây là một dự án đáng đầu tư vốn vì là dự án công nghệ mới, có tương lai, sinh lợi nhuận nhiều, đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng nên lượng khách hàng sẽ rất lớn.
 Hãy cùng tham gia và hỗ trợ nhóm chúng tôi để chúng tôi có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển nhiều mẫu sản phẩm thông minh phục vụ cho cuộc sống của con người.
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STT HANG MUC AU TU SOLUONG | BVT DON GIA THANH TIEN

1 |Nghin ciru, khio sit 250,000,000
|Chi phi khio sat thi trudmg 50.000.000
| Thiét ké mo hinh 50,000,000
|Chi phi nghién ciru san phim 150,000,000

2 [Thiét bilam viéc 68,176,000
[Ban am vigc 4 céi 374,000 1,496,000
|Ghé vin phon, 4 cii 420,000 1,680,000
My vi tish 4 ) 15,000,000 60,000,000
My in 1 miy 5,000,000 5,000,000

3 |May méc thiét bi 507,188,000
[Phin mém quin 1 bin hing Sapo Omai 1 thin 509,000 7,188,000

Server/ may méc

500,000,000
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| Thiét bi an ninh, thiét bi bio chay 5,000,000
[Hé théng camera 1,000,000 2,000,000
Hé théng bio déng bio chiy. 1,500,000 3,000,000
|Chi phi khic 103,350,000
e cii 10,000,000 20,000,000
[Déng phyc nhin vitn cii 150,000 1,350,000
|Chi phi trang tri ni thit, xay dyng mit bing 4x5m 50 m2 600,000 30,000,000
Bién bat quing cio, bing hitu 20,000,000
|Chi phi 3t coc 2 thing thué mit bin 2 thin 10,000,000 20,000,000
|Chi phi 1p @t dién thoai, internet ban diu. 2,000,000
|Chi phi phit sinh khic 100,000,000
TONG CONG: 1,023,714,000

Cong ty ti g 1,000,000,000

Vén tyco 23,714,000
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Sén pham: B thiét b doc va giam sat ro i nisoc thong minh

dug THANG | THANG 272023 [THANG 32023] THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG |THANG 102023 THANG |THANG 122023

12023 42023 s2023 | o023 | 7m0os | 023 | om0z 12023
1 Luong sén phim binta 30 330 36 399 ) 85 51 565 615 707 7 55
2 Dongi 1500000 1500000 1500000 | 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000
3 Doanh thu 450,000,000 | 495,000,000 | 544,500,000 | 598,950,000 | 656.845.000 | 724,729,500 | 797,202,450 | §76.922,695 | 964,614,965 | 1061.076.461 | 167,184,107 | 1283 902518
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Khodn myc

THANG | THANG | THANG | THANG | THANG | THANG THANG | THANG THANG [THANG 1112023 | THANG 1272023
12023 22023 w2023 | 4oz 512023 612023 82023 2023 102023

[TONG DOANA THU 450,000,000 | 495,000,000 | 544,500,000 | 598,950,000 | 658,845,000 | 724,729,500 876,522,695 | 964,614,965 | 1,061,076,461 1,283,902518
[Doanh thu ban hang 450,000,000 | 295,000,000 | 544,500,000 | 598,950,000 | 656,845,000 | 724,729,500 576,522,695 | 964,514,965 | 1.061.076,461 | 1.167.184.107 | 1283902515
[TONG CHI PHI 336,267,833 | 351,600,933 | 372,720,743 | 395,864,534 | 421,322,704 | 449,326,652 514,015,002 | 551,269,209 | 592,269,645 | 637,390,547 | 667,001,319
Bién 485,700,000 || 204,270,000 | 224,697,000 | 247,166,700 | 271,883,370 | 299,074,707 361,876,765 | 398,064,442 | 437,870,886 | 461,657,975 | 529823772
[Chi phi 034 tw san phdm 185,700,000 | 204,270,000 | 224,697,000 | 2¢7,166,700 | 271,883,370 | 298,071,707 361,676,765 | 395,064,442 | 437,670,656 | 461657975 | 529,823,172
[Binh phi 50,567,833 | 147,410,933 | 148,023,743 | 148,697,834 | 149,439,334 | 160,254,985 152,139,136 | 163,224,767 | 154418960 | 155,732,673 | 157,077,547
[Chi i van phang pham 1000000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 1000000 | 1.000.000 | 1000000 | _ 1.000.000 | 1,000,000
[cP tén vong 58,000,000 | 95,000,000 | 96,000,000 | 8,000,000 | 98,000,000 | 98,000,000 55000000 | 96,000,000 | 65,000,000 | 96,000,000 | 55,000,000
[CP Marketing 5285000 | 6,128,100 | 6740910 | 7.415001 | 8156501 | 8972151 10.856,303 | 11961933 | 13.13%.127 | 14,440,739 | 15894713
[cP khdu hao 5125263 | 31262833 | 31.282.6% | 31260833 | 31.282.6% | 3128263 3128263 | 3tosasss| szeosw | 3loeasss| 31262858
[CP i vay N N N N N N N 5 5 5 N

[CP thuz ma bing 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 70,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000
[cP an, nube 1,000,000 | 1,000,000 | _1.000.000 | 1,000,000 | _1.000.000 | _ 1.000.000 | _1.000.000 | _1.000.000 | _1.000.000 | _ 1.000.000 | 1.000.000 | 1,000,000
[Chi phi Gén thoal metnet 1,000000] 1,000,000 1,000,000 1,000,000] 1,000,006 1,000,006 _1,000,000] 1,000,000 1,000,000 1,000,006 1,000,000 1,000,001
Lo nhun trsée thus 3,732,167 | 143,319,067 | 171,779,257 | 203,085,466 | 237,522,296 | 275,402,808 | 317,071,373 | 362,906,793 | 413,325,756 | 468,786,615 | 620,793,560 | 596,901,138
[T mén bai 1000000

[Thud GTGT (1%) 4500000 | 2950000 | 5445000 | 5980500 | 6508450 | 726705 | 7972005 | 8769707 | 966150 | 10610765 | 1i67iga1| 1283905
[Thué TNDN (0.5%) 2250000 | 2475000 | 2722500 | 2984750 | 3294225 | 3623648 4364513 | 4a25075 | Sa0se2|  5ameat | estssis
Loi nhuan sau thud 105,982,167 | 135,894,067 | 163,611,757 | 194,101,216 | 227,639,621 | 264531,866 345,752,953 | 308,856,531 | 462,870,468 | 512,285,798 | 577,642,661
Loinhudn danh cho nha 080 tw (3{ 31.794,650 | 40.765,220 | 46,083,527 | 56.230,365 | 68,291,885 | 75,359,560 104,925,555 | 115,656,659 | 135,861,140 | 153,685,738 | 173,202,758
Lo nhuan con lai 74,187,517 | 95,125,847 | 114,528,230 | 135,870,851 | 159,347,734 | 185,172,306 | 213,579,335 | 244,827,067 | 279,199,572 | 317,008,328 | _ 358,600,055 | _ 404,349,863
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Khoan myc

2024 2005 2026 2007 2028
T__[TONG DOANH THU 11,066,366,850 | 12.726,321.877 | 14,635.270,150 | 16,830,560,682 | 19,355,144,785
Doanh thu ban hang 1.066.366.850 | 12.726.321.877 | 14.635.270.159 | 16.830.560.682 | _ 19.365.144.785
TT_[TONG CHI PHI 7,371,068,246 8,470,559,224 9,895,344,961 11,601,865,324 | 13,647,751,520
1_[Bién phi 5,274,562,431 6,369,034,136 7,690,608,719 9,286,410,028 | 11,213,340,109
[Chi phi G3u_t 53n pham 5.274.562.431 6.369.034.136 7.690.608.719 9.286.410.028 | 11.213.340.109
2 [Dinh ph 2,096,505,815 2,101,525,088 2,204,736,242 2,315,455,295 2434411411
[Chi phi van phong pham 24,591,926 25,700,741 26.878.366 28,100,110 29.377.387
—_[CP tién lvong 1.449,000.000 .521.450.000 1.597.622.500 1.677.398.626 .761.268.556
—_|CP Marketing 228.336.036 157,551,865 181.184.645 208.362.341 239,616.692
—|CP khau hao 225,394,000 225,394,000 225,394,000 225,394,000 225,394,000
—_[CPTEiva) N N N N N
—_[CP thué mat bang 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
—_[CPdién, nuc 24591926 25,700,741 26.878.366 28.100.110 29.377.387
—[Chi phi ién thoai. intetnet 24591926 25.700.741 26.878.366 28.100.110 29.377.387
T._|Loi nhuan truéc thus 3.695.298.603 4.265.,762.653 4.739.925.197 5.228.695.359 5.707.393.264
- [Thug mon bai 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
—[Thud GTGT (1%] 10.663.668 10.663.668 10.663.668 10.663.668 10.663.668
—[Thu@ TNCN (0.5%) 56,331.834] 63,631.609] 73,176,351 84,152,803 96.775.724]
V. _[Loi nhuan sau thug 3,528,303,100 4,080,467,375 4,555,085,178 5,032,878,887 5,498,953,872
Loi nhuan danh cho nha dau tw (30%] 1.058.490.930 1.224.140.212 1.366.625.563 1.509.863.666. 1.649,686.162
Loi nhuan con lai 2,469,812,170 2,856,327,162 3,188,559,625 3.523,015,221 3,849,267,710
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BANG 1: BANG TINH CHI PHI DAU TU BAN DAU N

Bt dén
HANG MUC DAU TU Plot Area SOLUQNG | BVT PON GIA THANH TIEN

[Nghién ciru, khio sit 250,000,000

|Chi phi khio sat thi trudmg 50.000.000

| Thiét ké mo hinh 50,000,000

|Chi phi nghién ciru san phim 150,000,000

[ Thiét bi lam viéc 68,176,000

[Ban am vigc 4 céi 374,000 1,496,000

4 cii 420,000 1,680,000

4 ) 15,000,000 60,000,000

1 miy 5,000,000 5,000,000

[May méc thiét bi r 507,188,000

|Phin mém quan I ban hang Sapo Omni 12 thing 599,000 7,188,000

Server/ may méc 500,000,000

| Thiét bi an ninh, thiét bi bio chay 5,000,000

1,000,000 2,000,000

1,500,000 3,000,000

[ 1oss00m

cii 10,000,000 20,000,000

[Déng phyc nhin vitn cii 150,000 1,350,000

|Chi phi trang tri ni thit, xay dyng mit bing 4x5m 50 m2 600,000 30,000,000

Bién bat quing cio, bing hitu 20,000,000

|Chi phi 3t coc 2 thing thué mit bin 2 thin 10,000,000 20,000,000

|Chi phi 1p 3t dién thogi,internet ban diu 2,000,000

|Chi phi phit sinh khic 100,000,000

TONG CONG: 1,023,714,000

Cong ty ti g 1,000,000,000

Von ty c6. 23,714,000
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HANG MUC SO LUONG | PON GIA (VND) | THANH TIEN (VND)
ESP32 CAM ot Area 225,000 225,000
ESP32 CAM USB Programming Adapter 39,000 39,000
Chi phi in vd hop 300,000 300,000
Bo nguén 5V 24 55,000 55,000
TONG 619,000
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wHANviEn | SO | THANG [ THANG [ THANG [ THANG [ THANG [ THANG | THANG | THANG | THANG | THANG [ THANG | THANG
Luon| w03 | am023 | 32023 | 023 | sia023 | emoas | 703 | sm02s | sm0zs | tom023 | w2023 | 122023
Quinty | 30,000,000 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 30,000,000 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 30,000,000
Nhan vén cham séc| 1 | 5,000,000| 5,000,000 5000,000] 5000000 5,000,000 000,000 5000000 5,000,000 000,000 5,000,000 000,000 5,000,000]
Knéch hang
Nhan vien K fodn 1| 5.000.000] 5.000,000] 5.000.000] 5.000.000] 5,000,000] G.000.000] 5.000.000] _5.000.000] ,000,000] _5,000.000] 5.000.000] _5,000,000]
Hnén vién i thuat "+ 13,000,000 | 36,000,000/ 36,000,000] 36,000,000] 36,000,000| 35,000,000] 36,000,000 36,000,000] 36,000,000| 36,000,000 36,000,000] 36,000,000
Nhén vién kinh doanh | 2 | 16,000,000 | 16,000,000] 16.000.000] 16.000.000]16,000.000] 16.000.000| 16.000.000] 16,000,000 16,000.000]16.000.000] 16.000.000] 16,000,000]
TONG 9| 95,000,000] 95,000,000] 98,000,000 95,000,000] 98,000,000 ©8,000,000] 98,000,000 98,000,000] 98,000,000 95,000,000] 98,000,000 9,000,000]
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o s6 NAM 2024 NAM 2025 NAM 2026 NAM 2027 NAM 2028
LUQONG

Quanly 1 378,000,000 396,900,000 _ 416,745,000] 437,582,250 459,461,363
o en cham soc Kiach 2 201,600,000 211,680,000  222,264,000] 233,377,200  245,046,060)

Nhan vién cham séc khach hang 000/ 080/ 204 311 046/
Nhan vien k& toan 1 100,800,000]  105,840,000] 111,132,000 _ 116,688,600]  122,523,030]
Nhan vién ky thuat 5 567,000,000 595,350,000 625,117,500] _ 656,373,375] __689,192,044]
Nhan vién kinh doanh 2 201,600,000 211,680,000 222,264,000] 233,377,200 245,046,060
TONG 1 1,449,000,000 | 1,521,450,000 | 1,597,522,500 | 1,677,398,625 | 1,761,268,556
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BANG 7: KE HOACH KHAU HAO NAM 2024-2028
Phwong phap: Khau hao theo dudng thang

Hang Muc Thoi gian NAM 2024 NAM 2025 NAM 2026 NAM 2027 NAM 2028
KH (nam)

Gia tri tai san dau ky 726,970,000 601,576,000 476,182,000 350,788,000 225,394,000

Nghién ctu, khado sat Plot Area

90,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Thiét bi lam viéc 56,813,333 45,450,667 34,088,000 22,725,333 11,362,667
May moéc thiét bi 422,656,667 338,125,333 253,594,000 169,062,667 84,531,333
Chi phi khac 147,500,000 118,000,000 88,500,000 59,000,000 29,500,000
Khéu hao trong ky 225,394,000 225,394,000 225,394,000 225,394,000 225,394,000

(IR

Nghién ctru, khao sat 1 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000
Thiét bi 1am viec 5 11,362,667 11,362,667 11,362,667 11,362,667 11,362,667
May méc thiét bi 5 84,531,333 84,531,333 84,531,333 84,531,333 84,531,333
Chi phi khac 5 29,500,000 29,500,000 29,500,000 29,500,000 29,500,000
Gia tri tai san cudi ky 501,576,000 | 376,182,000 | 250,788,000 | 125,394,000 >
Ngl 7 1 - - - - -
Thiét bi 1am viec 5 45,450,667 34,088,000 22,725,333 11,362,667 -

i 5 338,125,333 | 253,594,000 | 169,062,667 84,531,333 -
Chi phi khac 5 118,000,000 88,500,000 59,000,000 29,500,000 -
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Sén pham: B thiét b doc va giam sat ro i nisoc thong minh

THANG 1203 THANG | THANG | THANG | THANG | TAANG | THANG | THANG | THANG |THANG 102023 THANG THANG

o023 | 023 | a0z | o033 | emwes | 7m0o3 | smezs | 90z 12023 122023
L Luong sin phim bina 30 330 36 399 ) 85 51 565 615 707 7 55
) Don gié 1500000 | 1500000 | 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 150,000
5. Doanh th 450,000,000 | 495,000,000 | 544,500,000 | 598,950,000 | 658,845,000 | 724.729.500 | 797,202,450 | 876,922,695 | 964,614,965 | 1061.076,461 | 1.167.184,107 | 1.283.902.518
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Plot Area

San pham:

Noi dung NAM 2024 NAM 2025 NAM 2026 NAM 2027 NAM 2028
1. Luong san phdm bén ra 7,378 8.484 9,757 11,220 12,903
2. Pon gi4 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
3. Doanh thu 11,066,366,850 | 12,726,321.877 14,635,270,159 16,830,560,682 19,355,144,785
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Khoan muc

NAM

2024

2025

2026

2027

2028

TONG DOANH THU

11,066,366,850

12,726,321,877

14,635,270,159

16,830,560,682

19,355,144,785

Doanh thu ban hang

11,066,366,850

12,726,321,877

14,635,270,159

16,830,560,682

19,355,144,785

[} TONG CHI PHi 7,371,068,246 8,470,559,224 9,895,344,961 11,601,865,324 13,647,751,520
1 Bién phi 5,274,562,431 6,369,034,136 7,690,608,719 9,286,410,028 11,213,340,109
Chi phi d3u_tw san phdm 5,274,562,431 6,369,034,136 7,690,608,719 9,286,410,028 11,213,340,109
2 Dinh phi 2,096,505,815 2,101,525,088 2,204,736,242 2,315,455,295 2,434,411,411
Chi phi v&n phéng phdm 24,591,926 25,709,741 26,878,366 28,100,110 29,377,387
- CP tién lvong 1,449,000,000 1,521,450,000 1,597,522,500 1,677,398,625 1,761,268,556
- CP Marketing 228,336,036 157,551,865 181,184,645 208,362,341 239,616,692
- CP khéu hao 225,394,000 225,394,000 225,394,000 225,394,000 225,394,000
- CP lai vay - - - - -
- CP thué mat bing 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
- CP dién, nuwéc 24,591,926 25,709,741 26,878,366 28,100,110 29,377,387
- Chi phi dién thoai, intetnet 24,591,926 25,709,741 26,878,366 28,100,110 29,377,387
. [Loi nhuan trwéc thué 3,695,298,603 4,255,762,653 4.739.925,197 5,228,695,359 5,707,393,264
- Thué mén bai 1,000,000 1,000,000 ChartAre3 50,000 1,000,000 1,000,000
- Thué GTGT (1%) 110,663,668 110,663,668 110,663,668 110,663,668 110,663,668
- Thué TNCN (0.5%) 55,331,834 63,631,609 73,176,351 84,152,803 96,775,724
IV. |Loi nhuan sau thué 3,528,303,100 4,080,467,375 4,555,085,178 5,032,878,887 5,498,953,872

Loi nhuan danh cho nha dau tw (30%)

1,058,490,930

1,224,140,212

1,366,525,553

1,509,863,666

1,649,686,162

Lei nhuan con lai

2,469,812,170

2,856,327,162

3,188,559,625

3,523,015,221

3,849,267,710
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